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Giáo lý Phật giáo đồng nhất bản chất của thế giới vật chất với bản thể con
người, do đó, Phật giáo thời Lý có chung một phương pháp khi xem xét con
người và xem xét vũ trụ: sự vận động của vũ trụ phải nằm trong trạng thái cân
bằng, và vận động của tư duy con người cũng phải có sự cân bằng cần thiết.

Ai có dịp đến chùa Phật Tích (huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh), đều không khỏi ngỡ
ngàng trước những tác phẩm điêu khác đá độc đáo ở đây. Đó là pho tượng Phật
A Di Đà tọa trên tòa sen trong tư thế tĩnh tọa cân bằng.
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Từ việc thể hiện quan niệm về trạng thái cân bằng trong vận động tư duy của
con người, các nhà tư tưởng thời Lý đã đi đến việc thể hiện quan niệm về về sự
cân bằng trong một quần thể kiến trúc. Điều đó thể hiện trong nghệ thuật kiến
trúc chùa Một Cột (chùa Diên Hựu).

Chùa Một Cột là công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ và giá trị tư tưởng độc
đáo của đời Lý. Công trình chẳng những thể hiện được bản sắc riêng của kỹ
thuật kiến trúc thời Lý mà còn thể hiện được quan niệm về trạng thái cân bằng
của nhà tư tưởng, đó là sự đăng đối của các chi tiết xung quanh đều được qui về
điểm trung tâm. Trong công trình kiến trúc này, nhà kiến trúc xuất phát từ nhân
tố trọng tâm, lấy đó làm nhân tố tổ hợp để qui chiếu tất cả các nhân tố khác,
tạo thành một khối kiến trúc có bố cục chặt chẽ. Nghệ thuật của công trình kiến
trúc này thể hiện quan niệm về sự cân bằng mà có thể nó đã xuất hiện ở nước
ta từ thời Hùng Vương.

Quan niệm về trạng thái cân bằng trong vận động là một trong những quan
niệm sớm xuất hiện trong lịch sử tư tưởng của người Việt. Đến dầu đời Lý, nó đã
trở thành một trong những đặc điểm trong quá trình hình thành thế giới quan
trong giới tăng sĩ.

Quan niệm về trạng thái cân bằng trong vận động ở đời Lý được xây dựng từ hai
cơ sở: quan niệm cân bằng trong vận động của Phật giáo và tính cân bằng
trong hoạt động kinh tế của vương triều Lý.

Vương triều Lý, thông qua chính sách kinh tế của mình, đã thể hiện quan niệm
về tính cân bằng giữa cung và cầu của xã hội. Quan niệm đó được thể hiện triều
đình đã ban hành một số chính sách nhằm khuyến khích sản xuất nông nghiệp,
như: bắt dân lưu tán phải về quê quán làm ăn, nhằm đảm bảo đủ nhân lực cho
sản xuất; xử phạt nặng những kẻ trộm cắp trâu bò,... Ngoài ra, hàng năm, nhà
nước còn huy động mọi tầng lớp thần dân tu sửa đê đập, nạo vét và đào thêm
kênh mương. Mặt khác, nhà vua còn đề ra chính sách nhằm khuyến khích sản
xuất nông nghiệp, như: hàng năm, nhà vua chủ trì lễ cày tịch điền vào dịp đầu
năm; tổ chức rước Phật để cầu đảo, dựng đàn Xã tắc để tế trời đất, cầu mong
được mưa thuận gió hòa,... Những chính sách và những việc làm trên đây của
nhà Lý đã có ít nhiều kết quả thiết thực là ổn định được tư tưởng thần dân, góp
phần ổn định đời sống thần dân, trên cơ sở cân bằng giữa khả năng và nhu cầu
của xã hội.

Cũng trong lĩnh vực kinh tế, vương triều Lý còn chú ý tạo ra thế cân bằng giữa
các ngành kinh tế. Ngay từ khi mới lên ngôi, các vị vua đầu triều Lý, bên cạnh
việc đề ra chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, các vị còn ban hành
những chính sách phát triển thủ công nghiệp và giao thông vận tải. Cụ thể, về
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thủ công nghiệp, nghề in sách, nghề làm vàng bạc, đan lát, nghề dệt gấm vóc,
tơ lụa, nghề làm đồ gốm sứ,... đã được quan tâm, khuyến khích phát triển về
mặt kỹ thuật và đã phần nào đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội, trong đó,
có những nghề, như: mộc, đúc đồng, chạm khắc đá,... trong dân gian đã đạt
đến trình độ nghệ thuật cao. Về giao thông vận tải, ngoài một số sông ngòi đã
được nạo vét và đào mới để vừa phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, vừa đảm
bảo cho nhu cầu giao thông nội địa, nhà Lý còn cho xây dựng một số thương
cảng để giao dịch buôn bán với thương nhân nước ngoài, tiêu biểu là thương
cảng Vân Đồn (Quảng Ninh).

Rõ ràng, những chính sách kinh tế và những chủ trương phát triển đồn bộ các
ngành kinh tế trên đây, xét về mặt tư duy, là sự thể hiện quan niệm về sự cân
bằng trong hoạt động kinh tế của nhà Lý, và chúng ta cũng có thể thấy, những
quan niệm đó đã có ít nhiều ảnh hưởng và góp phần làm cơ sở thực tiễn cho
quan niệm về cân bằng trong vận động của các tăng sĩ đời Lý.

Trong giáo lý Phật giáo, chúng ta thấy, cơ sở lý luận cho quan niệm về cân bằng
trong vận động xã hội là các chân lý mà đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết
pháp qua các bài pháp về Tứ diệu đế, Thập nhị nhân duyên, Bát chính đạo,...
Những quan niệm đó được ẩn chứa trong nội dung của nhưng bài thuyết pháp
của đức Phật khi ngài đã thành đạo. Đặc biệt, trong nhiều bài thuyết pháp, đức
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Phật đã thể hiện quan niệm của mình về trạng thái cân bằng trong chính mỗi
con người. Theo Ngài, để có được cân bằng giữa thân và tâm trong mỗi con
người, người ta phải dùng phương pháp đối trị, đó là những phương pháp tu
hành, như: thực hành tam qui, ngũ giới, tứ niệm xứ, tứ chính cần, thất chính chi,
thất giác chi,... Để duy trì được trạng thái cân bằng trong quá trình vận động,
Phật giáo cho rằng, cần phải tạo ra sự phù hợp và thích nghi đối với từng địa
phương và đối với mọi chế độ xã hội.

Chúng ta biết rằng, trong quá trình sinh thành và phát triển, sự vật và hiện
tượng xã hội vốn có bản chất là tuân theo qui luật biện chứng. Do đó, để có
được sự phù hợp trong quá trình hoạt động thực tiễn, Phật giáo đã xây dựng cho
mình phương pháp tư duy biện chứng. Phương pháp tư duy biện chứng đó được
thể hiện qua những bài kệ, bài giảng và các bài hoằng pháp... của các vị cao
tăng. Qua những bài kệ, bài minh của các tăng sĩ đời Lý, chúng ta thấy phương
pháp tư duy biện chứng thời Lý đã trở thành một yêu cầu cần thiết bảo đảm cho
trạng thái cân bằng của mọi sự vận động xã hội được duy trì, không những được
thể hiện qua phương pháp tư duy biện chứng của Phạt giáo mà còn được thể
hiện qua việc nhà tư tưởng- các tăng sĩ- tìm ra những nhân tố phù hợp giữa giáo
lý Phật giáo với tín ngưỡng dân gian bản địa. Đây cũng là biểu hiện cụ thể của
quan niệm về sự cân bằng trong xã hội.

Mặt khác, cũng nhằm duy trì trạng thái cân bằng trong vận động, Phật giáo còn
tạo ra cho mình khả năng thích nghi với từng chế độ chính trị xã hội.

Theo chúng tôi, sở dĩ Phật giáo quan niệm cần có sự thích nghi và phù hợp để
duy trì trạng thái cân bằng của mọi dạng vận động vì Phật giáo đồng thời mang
trong mình nó hai tính chất: tôn giáo và triết thuyết của chân lý và sự thật. Với
tư cách là một tôn giáo, Phật giáo tìm mọi biện pháp để tuyên truyền, duy trì và
phát triển đạo của mình; với tư cách là triết thuyết, Phật giáo phổ biến một cách
rộng rãi nhân sinh quan và thế giới quan một cách chân thực, khách quan. Cả
hai phương diện này, Phật giáo có cùng một đối tượng và cùng một môi trường
hoạt động: tín đồ Phật tử và chùa làng.

Như vậy, quan niệm về trạng thái cân bằng trong vận động của Phật giáo thời
Lý được xây dựng và củng cố dựa trên hai cơ sở: quan niệm cân bằng trong đời
sống kinh tế xã hội của thời đại và quan niệm cân bằng trong tâm lý, tư tưởng
con người. Từ những quan niệm về cân bằng trong vận động trên đây và từ
những hoạt động phật sự của mình, giới tăng sĩ đời Lý đã góp phần tạo nên và
duy trì trạng thái cân bằng trong các mối quan hệ xã hội tại các làng xã và ở
mỗi gia đình, góp phần ổn định xã hội một thời gian dài của vương triều Lý.
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Lịch sử xã hội nước ta cho thấy rằng, đời sống tín ngưỡng trong mỗi gia đình
truyền thống ở nước ta- gia đình có 3, 4 thế hệ trở lên- dung nạp đồng thời cả
ba tôn giáo: Nho, Phật, Đạo. Điều đó được phản ánh qua hiện tượng: Xuân, Thu
nhị kỳ, khi người cha khăn áo ra văn chỉ làm lễ tế Chu Công, Khổng Tử, Tứ phối,
Thập triết và các vị tiên nho, tiên hiền của làng thì người mẹ cũng tiền gạo ra
chùa lễ Phật, đồng thời hàng năm, như đã thành lệ “tháng Tám giỗ cha, tháng
ba giỗ mẹ”, các bà các chị lại đến Kiếp Bạc, Phủ Giầy để làm lễ đức Thánh Trần
và chúa Liễu Hạnh. Tín ngưỡng thờ Chu Công, Khổng Tử,... tại văn chỉ, văn miếu
là của đạo Nho; thờ đức Thánh Trần và chúa Liễu Hạnh là một phương diện của
Đạo giáo. Như thế là Nho, Phật, Đạo đã chung sống rất hòa thuận trong gia đình
người Việt. Với tư cách là tín đồ của ba tôn giáo khác nhau ấy, mặc dù sự biểu
hiện đời sống tâm linh có khác nhau chút ít, nhưng cả ba loại tín đồ của ba tôn
giáo ấy lại là thành viên trong một gia đình, chung sống rất hòa hợp, thậm chí,
đôi khi nó lại là nguồn gốc tạo nên sự hòa hợp trong mỗi gia đình.

Từ hiện tượng ba tôn giáo chung sống hòa bình dưới một mái nhà, trong nông
thôn vùng đồng bằng Bắc bộ, hầu hết làng nào cũng có một tòa văn chỉ thờ vị
Thánh sư của đạo Nho, một ngôi chùa thờ Phật, Bồ tát,... của đạo Phật, một
ngôi quán hoặc điện thờ của Đạo giáo,... Vào những ngày tiết lệ, tín đồ của ba
tôn giáo lui tới ba cơ sở thờ tự của mình với hành trang giáo lý và lễ thức tôn
giáo khác nhau, nhưng lại không bao giờ xảy ra va chạm, xung đột tôn giáo mà
ngược lại: họ luôn luôn giữ được trạng thái cân bằng về mặt tinh thần trong
cuộc sống gia đình. Về vấn đề này, có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng chắc
chắn có vai trò chi phối của giáo lý Phật giáo mà cụ thể là các thành viên trong
gia đình đã thấm nhuần lời dạy của đức Phật về cách ứng xử theo quan niệm
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cân bằng tâm lý trong sinh hoạt hàng ngày của mỗi thành viên trong gia đình.

Trên phương diện quốc gia, ở thời Lý, mặc dù Phật giáo có vai trò xã hội rất
quan trọng, nhưng Nho giáo và Đạo giáo cũng phất triển ở mức độ nhất định và
triều đình cũng trọng dụng nhân tài của cả ba tôn giáo.

Rõ ràng, trạng thái cân bằng trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của xã hội được
thể hiện ở hiện tượng ba tôn giáo cùng tồn tại trong một gia đình, trong một
làng và trong một quốc gia. Do đó, dường như là một sự phân công tự nhiên,
nếu trong gia đình, ông bố có trách nhiệm giữ gìn kỷ cương, nền nếp gia phong,
còn bà vợ và những người con có nhiệm vụ giữ nhịp độ cân bằng trong đời sống
kinh tế và tinh thần của gia đình, thì trong phạm vi quốc gia, Nho giáo giữ chắc
năng cai trị, còn Phật giáo và Đạo giáo có vai trò duy trì sự ổn định đời sống văn
hóa tinh thần của xã hội. Chính thông qua sự phân công tự nhiên đó mà các mối
quan hệ xã hội được duy trì và phát triển trong trạng thái cân bằng. Trạng thái
cân bằng của các mối quan hệ xã hội ấy được xác lập thông qua quá trình tự
điều chỉnh trong hành vi, trong cách ứng xử hàng ngày của mỗi thành viên
trong cộng đồng làng xã mà qua ca dao- tục ngữ, chúng ta có thể nhận biết
được.

Tóm lại, quan niệm về trạng thái cân bằng trong vận động của vương triều Lý
và của Phật giáo thời Lý là một trong những điểm sáng trong lịch sử tư tưởng
Việt Nam. Quan niệm này đã có ảnh hưởng ít nhiều đến trạng thái cân bằng
trong đời sống tinh thần làng xã và của toàn xã hội Việt Nam thời Lý.

Tác giả: Nguyễn Quang Khải Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng
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